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QUYETDJNH 
Phe duy�t tai li�u hmrng din Quy trinh sfr d1_mg ung dt,mg boa tieu Yung Tau 

(Vungtau Pilot App) 

TONGGIA.MBOC 
CONG TY CO PHA.N DJCH VT} VA V �N TA.I BIEN YUNG T Au 

Can cu Didu !¢ t6 chuc va ho9,t tl9ng cua Cong ty cJ phdn Dtch V¥ va Vijn 
tai bidn Vung Tau (Cong ty) tl!i au9'C siea ttdi bJ sung ldn 5 t9,i Dr;ti h9i tl6ng cJ 
tlong nam 2024 thong qua ngay 27/6/2024; 

Can cu Quy chi t6 chuc ho9,t tl9ng va lam vi¢c cua Cong ty cJ phdn Djch V¥ 
va Vqn tcd bin Vung Tau ban hanh kem Quyit ajnh s6 268/QD- HDQTIVTS 
ngay 27/4/2018 cua H9i tl6ng quan trj Cong ty; 

Can cu Nghf quyit sc5 389/NQ-HfJQT/VTS, ky hpp thu 10 nhi¢m ky 03 ngay 
11/7/2023 cua H9i tl6ng quan trf Cong ty thc5ng nhcit thong qua chit trucmg th11c hi¢n 
chuyin a6i s6 tc;ii Cong ty c6 phdn Djch V¥ va ViJn tai bin Vung Tau; 

Can cu Quyit tljnh sJ 14/QfJ-VTS ngay 03/01/2024 cua T6ng Giam a6c Cong 
ty vi vi¢c ki¢n toan Ban chi ac;io vi chuyin a6i s6 Cong ty c6 phdn Djch V¥ va Vqn 
tai biin Vung Tau; 

Can cu h9'P tl6ng s6 2902/2024/ERP-VTS-FTISG ky ngay 29/02/2024 giua 
Cong ty cJ phdn Dtch V¥ va Vqn tai bidn Vung Tau va Cong ty c6 ph{m FT! Sai 
Gan vd vi¢c Cung cdp giai phap va tridn khai h¢ th6ng ho9,ch tljnh ngu6n l11c 
doanh nghi¢p (Enterprise Resource Planning) t9,i Cong ty c6 phdn Djch V¥ va 
Vi;zn tai bidn Vung Tau; 

Xet ai nghj cua Ban chi ac;io vi chuyin a6i s6 Cong ty c6 phdn Djch V¥ va Vqn 
tai biin Vung Tau. 

QUYETBJNH: 

Di�u 1. Phe duy�t hu&ng dfin Quy trinh sir d1,mg l'.:rng d1,mg hoa tieu Vung Tau 
(Vungtau Pilot App) thu9c h� th6ng ph§.n m�m Quan ly dich v1,1 hoa tieu cua Cong ty 
c6 ph§.n Dich v1,1 va V?n tai bi�n Vung Tau (theo tai li�u dinh kem). 

Di�u 2. Can cu n9i dung t�i Di€u 1 neu tren: 
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1. Truong phong Hanh chinh - T6ng hqp triSn khai dang tai tai li�u hu6ng
d�n tren website cua Cong ty c6 phfrn Djch V\l va Y?n tai biSn Yung Tau. 

2. Giam d:6c Xi nghi�p hoa tieu Yung Tau:

- T6 chuc cong b6, gui tai li�u Quy trinh hu&ng dfin tren va Video clip
hu&ng dfin d:Sn chu tau ho�c nguai quan ly tau, nguoi thue tau, nguai khai thac 
tau, thuySn truong ho�c d:�i ly d:uqc uy quySn thvc hi�n vi�c khai bao va lam thu 
tl;lc d:�t hang dich v1,1 hoa tieu hang hai cua Cong ty (g9i chung la Kha.ch hang) 
va dang tai tai li�u hu&ng dfin tren website cua Xf nghi�p hoa tieu Yilng Tau. 

- H6 trq, hu&ng dfin cac Kha.ch hang su d1,mg (nSu g�p vu&ng mic) trong
qua trinh thi,rc hi�n Quy trinh sti dl;lng ung dl;lng hoa tieu Yung Tau (Vungtau
Pilot App) thw�c h� th6ng phfrn mSm Quan ly dich V\l hoa tieu cua Cong ty c6 phfrn
Dich vµ va Y?n tai biSn YUng Tau. 

3. Cong ty C6 phfrn FTI Sai Gan ph6i hqp h6 trq, hu&ng dfin cac Kha.ch
hang (nSu g�p vu6ng mic) trong qua trinh thi,rc hi�n Quy trinh su dµng ung dl,lilg
hoa tieu Yung Tau (Vungtau Pilot App) thu(k h� th6ng phfrn mSm Quan ly dich vµ 
hoa tieu cua Cong ty c6 phfrn Dich V\l va Y?n tai biSn Yung Tau. 

Di�u 3. QuySt dinh nay c6 hi�u Ive kS tu ngay ky. 

Truong Ban chi d:�o vs chuySn ct6i s6, Truong cac phong nghi�p V\l Cong 
ty, Giam d:6c cac d:an vi trvc thu(k, cac ca nhan c6 lien quan, T6ng Giam d:6c 
COng ty ct, phfin FT! Siti GOn chiu trich nhi�m thi hinh Quyi\t dinh nity./,y�� 

NO'i nh�n: TONG GlAM DOC 
--

- Nhu Di�u 3;
- Sa KH-CN tinh BR-VT;
- H0QT, BKS (bao cao);

- Luu: VT, BCDCDS.

----
--
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1. TỔNG QUAN 

1.1 Giới thiệu 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng là các tài liệu được tạo ra để cung cấp hướng dẫn, hướng 

dẫn sử dụng, hướng dẫn thực hiện hoặc hướng dẫn vận hành cho một sản phẩm, quy trình, 

công nghệ, chương trình hoặc hệ thống cụ thể. Đây là bộ tài liệu hướng dẫn quy trình đặt 

đơn hàng và ký số điện tử trên hệ thống Vungtau Pilot App của Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng 

Tàu (đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu) 

Đây là tài liệu hướng dẫn về quy trình, hướng dẫn sử dụng hệ thống cho cá nhân, tổ 

chức sử dụng dịch vụ hoa tiêu hàng hải của Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu. 

1.2  Phạm vi và mục tiêu tài liệu 

- Tài liệu này được sử dụng để mô tả quy trình đặt đơn hàng sử dụng chữ ký số điện 

tử Smart CA của VNPT và ngoài VNPT. Tìm giờ hoa tiêu lên tàu (POB) phù hợp 

và một số hướng dẫn xử lý lỗi phát sinh trong quá trình thao tác. 

- Phạm vi tài liệu: 

o Đối tượng người dùng: là chủ tàu hoặc người quản lý tàu, người thuê 

tàu, người khai thác tàu, thuyền trưởng hoặc Đại lý được ủy quyền thực 

hiện việc khai báo và làm thủ tục đặt hàng dịch vụ hoa tiêu hàng hải. 

o Hướng dẫn sử dụng: Cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách đặt đơn hàng, sử 

dụng các tính năng ký số của khách hàng trên hệ thống Vungtau Pilot App; từ 

việc đăng nhập, tạo/xử lý giao dịch/sự cố 

- Mục tiêu tài liệu: 

o Hỗ trợ người dùng: Giúp người dùng hiểu rõ cách sử dụng hệ thống Vungtau 

Pilot App một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian. 

o Tăng cường hiệu suất làm việc: Đảm bảo rằng người dùng có thể khai thác 

tối đa các tính năng của hệ thống để nâng cao hiệu suất công việc. 

o Đảm bảo tính nhất quán: Cung cấp một tài liệu tham khảo chung để đảm bảo 

rằng tất cả người dùng đều thực hiện các quy trình theo cách nhất quán. 
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1.2.1 Danh mục từ viết tắt 

1.2.2 Danh mục thuật ngữ Anh – Việt 

STT Thuật ngữ Anh – Việt Định nghĩa 

1 Website (Web) 

Là tập hợp các trang web và nội dung liên 

quan được xác định bằng một tên miền chung, 

được xuất bản trên ít nhất một máy chủ web. 

2 Admin 
Viết tắt của từ Administrator chính là người 

quản trị hay còn được gọi là quản trị viên. 

 

2. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG 

2.1 Truy cập tài khoản đăng nhập 

Trước khi tạo đơn đặt hàng, khách hàng sẽ được cung cấp tài khoản đăng nhập vào hệ 

thống Vungtau Pilot App. 

Khách hàng sẽ nhận được thông báo từ Email (do khách cung cấp) về Thông tin đăng 

nhập (Username, Password) của mình khi khách hàng gửi yêu cầu đăng ký sử dụng hệ 

thống Vungtau Pilot App. 

2.2 Giao diện đăng nhập: Trang đăng nhập 

Khách hàng sau khi được Admin cung cấp tài khoản đăng nhập sẽ tiến hành đăng nhập 

vào hệ thống Vungtau Pilot App. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_web
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_mi%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_ch%E1%BB%A7_web
http://118.69.168.36:4110/login
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Tại màn hình đăng nhập, khách hàng cần phải nhập thông tin Tên đăng nhập và Mật 

khẩu mà khách hàng đã được cung cấp qua Email. Khách hàng chọn Đăng nhập để đăng 

nhập vào hệ thống. 

2.3 Giao diện trang chủ 

Tại màn hình trang chủ, sẽ hiển thị những thông tin đơn hàng của các khách hàng. 
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2.3.1 Cập nhật thông tin: Trang thông tin đại lý viên 

Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin của mình hoặc thêm ảnh đại diện của khách 

hàng lên hệ thống. 

 

Khách hàng chọn vào tên mình bên góc bên phải phía trên màn hình, sau đó chọn 

Thông tin Đại lý để xem chi tiết thông tin của mình. 

 

http://118.69.168.36:4110/dash/profile
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Tại màn hình Thông tin Đại lý sẽ hiển thị họ, tên và thông tin địa chỉ của khách 

hàng được gắn với tài khoản đăng nhập. 

Nếu khách hàng muốn thay đổi ảnh đại diện, khách hàng chọn Choose File, sau đó 

chọn hình ảnh mình muốn cập nhật lên hệ thống. 

Khách hàng chọn Cập nhật hình ảnh để lưu vào hệ thống. 

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Thay đổi ảnh đại diện thành công”. 

2.3.2 Cập nhật mật khẩu 

Nếu khách hàng muốn thay đổi mật khẩu đăng nhập, khách hàng chọn Cập nhật 

mật khẩu. 

 

Tại màn hình Cập nhật mật khẩu, khách hàng nhập mật khẩu mới của mình. 

Khách hàng chọn Lưu để hệ thống lưu lại mật khẩu đăng nhập mới. 
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Nếu khách hàng muốn cập nhập thông tin của mình, khách hàng nhập dữ liệu vào 

các trường thông tin như Họ, Tên,… Sau đó chọn Cập nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông 

báo “Cập nhật thành công!”. 

Sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa, để lưu thông tin, khách hàng sửa thông tin ở các 

trường và chọn Cập nhật, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Cập nhật thành công!”. 

2.3.2 Cập nhật thông tin mã số ký (Đối với chữ ký số Smart CA của VNPT) 

Nếu khách hàng muốn thay đổi Mã số ký theo cá nhân (Số căn cước công dân), Mã 

số ký theo doanh nghiệp (Mã số thuế), Seri Number (khách hàng xem thông tin này tại ứng 

dụng VNPT Smart CA của người dùng) thì khách hàng vào Thông tin mã số ký. 
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Sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa, để lưu thông tin mã số ký, khách hàng sửa thông 

tin ở các trường và chọn Cập nhật thông tin, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Cập nhật 

thành công!”. 

3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN KÝ SỐ ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG 

3.1 Chức năng Thêm mới đơn hàng: Trang thêm mới đơn hàng 

● Đường dẫn: Đơn hàng > Phiếu Yêu Cầu Cung Cấp Dịch Vụ 

 

● Mô tả chức năng: 

http://118.69.168.36:4110/dash/orders/dathang
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Giúp cho khách hàng đăng ký đơn hàng trực tiếp trên website mà không cần phải 

thông qua các loại hình truyền thống như gọi điện, gửi email hoặc gửi fax.  

3.1.1 Khai báo thông tin khách hàng 

Khi truy cập vào chức năng Thêm mới đơn hàng, màn hình sẽ hiển thị PHIẾU 

YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ (PILOTAGE ORDER) để khách hàng có thể tạo đơn 

đặt hàng. 
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Lưu ý: Khách hàng chỉ có thể thêm PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ 

(PILOTAGE ORDER) theo Tên khách hàng đã đăng ký với hệ thống Vungtau Pilot App.  

3.1.2 Khai báo thông tin kỹ thuật 

 

Ở phần Thông số kĩ thuật, khách hàng cung cấp thông số tại các trường; đối với 

các tàu đã từng khai báo trên hệ thống, hệ thống tự động lưu lại thông tin và sẽ hiển thị 

những thông tin về thông số kỹ thuật của tàu lên phiếu khi khách hàng chọn trường Tên 

tàu hoặc sà lan, khách hàng thực hiện kiểm tra lại thông tin.  
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*Nếu không tìm thấy Tên tàu trong phần Thông số kĩ thuật trên Hệ thống, 

khách hàng liên hệ với phòng Điều độ của Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu để tạo trên 

hệ thống. 

 Lưu ý sau khi phòng Điều Độ tạo thông số kỹ thuật cho tàu, khách hàng reload lại 

trình duyệt Web đang mở để hệ thống hiển thị tàu vừa tạo, tương tự với bất kỳ thông tin 

tạo mới hoặc cập nhập từ phòng điều độ (Tham khảo hướng dẫn mục: 6. MỘT SỐ LỖI 

THƯỜNG GẶP) 

Ghi chú: (*) là những trường bắt buộc nhập.  

Khách hàng có thể thêm thông tin tàu lai và cano dẹp luồng ở phần Tàu lai phục 

vụ. 

Khách hàng nhập số lượng tàu kéo, tên tàu kéo và tổng chiều dài dây kéo. 

Lưu ý: Số lượng tàu kéo khách hàng có thể chọn tối đa là 10 tàu. 

3.1.3 Khai báo thông tin hành trình 

Khách hàng nhập thông tin: 

- Tàu vào, rời, dịch chuyển. 

- Cảng đi (Từ), Cảng đến (Đến) 

⇨ Hệ thống sẽ tự động hiển thị Tuyến. 

 

Nếu hệ thống thông báo “Giờ POB nằm ngoài khung an toàn”, khách hàng cần 

phải thay đổi ngày, thời gian cho phù hợp. 
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(Tham khảo hướng dẫn tại Mục 4. KHUYẾN NGHỊ CHỌN GIỜ POB và Mục 5. 

KHUYẾN NGHỊ THỦY TRIỀU VÀ MẠN TÀU TRONG ĐƠN HÀNG) 

Nếu đáp ứng đủ điều kiện tạo đơn hàng, tàu hoặc sà lan sẽ được ghi vào hệ thống. 

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Giờ POB nằm trong khung an toàn”. 

Đối với đơn hàng: Tách tuyến thì cột “Số tuyến” sẽ chọn số tuyến cần tách và chọn 

cảng đi, đến của từng tuyến. 

Lưu ý:  

+ Số tuyến có thể tách tối đa là 5. 

+ Định nghĩa đơn hàng tách tuyến là đơn hàng cho tàu shifting (dịch chuyển) từ 

cảng đến cảng có điểm giữa đi qua phao vàng GR (Gành Rái) và tuyến được chọn sẽ tách 

ra như sau: 

“Điểm từ” → GR 

GR → “Điểm đến” 

Trong đó “điểm từ” và “điểm đến” là 2 cảng Rời và Đến hoặc ngược lại trong tuyến 

được giao dẫn tàu của Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu. 

3.1.4 Khai báo thông tin xuất hóa đơn 
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Nhằm bảo đảm thông tin xuất hóa đơn chính xác, khách hàng được yêu cầu cung cấp đầy 

đủ thông tin tại các trường và đính kèm Đơn hàng. 

- Lưu ý: Trong quá trình khai báo trên hệ thống nếu có nhầm lẫn về thông tin xuất hóa 

đơn, khách hàng liên hệ trực tiếp với phòng Điều độ của Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu để 

được hướng dẫn chỉnh sửa. 
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3.2 Quy trình thực hiện ký số điện tử 

=============================================================== 

3.2.1 Khách hàng thực hiện Ký Số Smart CA VNPT 

(Khuyến Nghị sử dụng Google Chrome để ký số SmartCA VNPT) 

Bước 1: Chọn “Xem đơn hàng in phiếu” (khách hàng đảm bảo các trường thông tin đã đầy 

đủ). 

 

Bước 2: Chọn Mục Tuỳ Chọn → Chọn Ký Smart CA VNPT. 
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Bước 3: Chọn Ký theo cá nhân hoặc Ký theo doanh nghiệp. 
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Lưu ý: Trường hợp nếu khách hàng chưa có mã số ký theo cá nhân hoặc doanh nghiệp, hệ 

thống sẽ bắt buộc người dùng phải có mã số ký cá nhân (Đối với ký theo cá nhân), mã số 

ký doanh nghiệp (Đối với ký theo doanh nghiệp) và Serial Number (Từ phần mềm ứng 

dựng Smart CA VNPT). 

Bước 4: Chờ xác nhận ký số từ thiết bị di động của khách hàng 
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Bước 5: Truy Cập Vào Phần Mềm VNPT SmartCA: 

 

Bước 6: Tiến hành xác nhận ký số trên VNPT SmartCA: 
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Bước 7: Ký số thành công, Hệ thống tự động đính kèm file đã ký vào mục đính kèm đơn 

hàng. 
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Sau khi đã thực hiện ký số thành công, người dùng chọn “Đặt Hàng”, và bấm xác nhận. 

 Khách hàng đã đặt hàng thành công. 
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=============================================================== 

3.2.2 Khách hàng thực hiện Ký Số Đối với đơn vị ngoài SmartCA của VNPT: 

Bước 1: Chọn “Xem đơn hàng in phiếu” (khách hàng đảm bảo các trường thông tin đã đầy 

đủ). 

 

Bước 2: Chọn Mục Tuỳ Chọn → Chọn Tải PDF. 
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Bước 3: Tiến hành xác nhận ký số trên phần mềm Ký Số (MySign Viettel): 
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Bước 4: Ký số thành công, Người dùng tiến hành đính kèm file đã có chữ ký số vào mục 

đính kèm đơn hàng. 

 

Sau khi đã thực hiện ký số thành công, người dùng chọn “Đặt Hàng”, và bấm xác nhận. 

 Khách hàng đã đặt hàng thành công.  

 

 

 

 

 



 
Vungtau Ship  

 

 Trang  31/40 

 

3.2.3 Khách hàng thực hiện Ký Giấy đối với khách hàng không thể ký số điện tử: 

Bước 1: Chọn “Xem đơn hàng in phiếu” (khách hàng đảm bảo các trường thông tin đã đầy 

đủ). 

 

Bước 2: Chọn Mục Tuỳ Chọn → Chọn Tải PDF hoặc Document. 
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Sau khi tải PDF hoặc Document, khách hàng In và tiến hành ký đóng dấu. Khi đóng 

dấu và ký xong, khách hàng Đính kèm vào hệ thống. 

 

 

Sau khi đính kèm thành công người dùng chọn “Đặt Hàng”, và bấm xác nhận. 

 Khách hàng đã đặt hàng thành công. 
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3.3 Quy trình chỉnh sửa thông tin từ khách hàng (đối với trường hợp không thể 

tự chỉnh sửa thông tin): 

Trường hợp khách hàng không thể sửa chữa thông tin đơn hàng tại thời điểm đó, phòng 

Điều độ của Xí nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu sẽ hỗ trợ chỉnh sửa với sự uỷ quyền chỉnh sửa 

từ phía khách hàng. 

 

Để uỷ quyền chỉnh sửa cho phòng Điều độ, khách hàng chọn xem những mục thông tin 

đã được chỉnh sửa từ phòng Điều độ. Tiến hành xem xét các thông tin.  

 

Sau khi đã uỷ quyền chỉnh sửa cho phòng Điều độ, khách hàng sẽ chờ xác nhận để có 

sự đồng thuận từ cả 2 bên.  

Đã hoàn thành cho phép uỷ quyền khách hàng chỉnh sửa thông tin cho đơn hàng.  
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Khi không thể thực hiện đặt hàng, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với phòng 

Điều độ để được hỗ trợ nhanh chóng. 

4. KHUYẾN NGHỊ CHỌN GIỜ POB 

4.1 Chọn giờ 

Đường dẫn: Đơn hàng > Chọn giờ 

 

 

Khách hàng chọn trường Tàu Vào hoặc Tàu Rời tùy theo hành trình. 

Lưu ý: Đối với tàu Dịch chuyển, khách hàng liên hệ phòng Điều độ để được hỗ trợ. 

Sau đó, điền đầy đủ các thông tin: 

• Tuyến (điểm Từ và điểm Đến) 

• Ngày  
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• Vận tốc hành trình 

• Mớn nước (Trước và Sau) 

• DWT 

• LOA 

• Loại tàu 

Lưu ý: 

➢ Vận tốc hành trình là vận tốc thực tế tàu có thể đạt được khi hành trình trên luồng, 

phù hợp với quy định của Nội quy cảng biển của Cảng vụ địa phương và theo 

Phương án đảm bảo an toàn hàng hải đã được phê duyệt. 

➢ Đối với tàu container có DWT > 80.000 T, vận tốc hành trình tối đa 12 kts. 

➢ Tàu vào khu vực Sông Dinh: vận tốc hành trình tối đa 8 kts. 

➢ Các khu vực và loại tàu khác: vận tốc hành trình tối đa 10 kts. 

➔ Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bấm "Xem Giờ". 

 

Hệ thống sẽ hiển thị 03 ngày liên tục (kể từ ngày được chọn) để khách hàng tham khảo. 
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5. Khuyến nghị thủy triều và mạn tàu trong đơn hàng 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin tàu, khách hàng tiếp tục khai báo hành trình (Tuyến, 

Thời gian, Ngày). 

Dựa trên giờ POB đã chọn, hệ thống sẽ khuyến nghị: 

➢ Tình trạng thủy triều tại thời điểm đó (nước mạnh hay nhẹ) 

➢ Mạn cập của tàu (Trái/Phải) 

 

Lưu ý: Để hệ thống khuyến nghị chính xác, khách hàng cần đảm bảo các thông số được 

nhập đúng theo thực tế, đặc biệt là: 

➢ Vận tốc hành trình 

➢ Tuyến hành trình (Từ / Đến) 

➢ Mớn nước 

6. Một số lỗi thường gặp 

6.1 Không tải lại trang khi điều độ tạo tàu/tuyến mới: 

➔ Sau khi điều độ cập nhật dữ liệu (tàu hoặc tuyến mới), quý khách cần đóng trang hiện 

tại và mở lại trang mới để hệ thống tải lại dữ liệu. 

6.2 Nhập sai vận tốc hành trình: 

➔ Vận tốc hành trình cần nhập là vận tốc thực tế có thể đạt được của tàu, 

tuân thủ quy định của Nội quy cảng biển của Cảng vụ địa phương và 

theo Phương án đảm bảo an toàn hàng hải đã phê duyệt. Không được 

nhập quá vận tốc tối đa và tối thiểu cho phép. 

6.3 Khai báo không đúng thông tin đoàn lai dắt: 
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➔ Phải theo thứ tự: 

▪ Chọn số lượng đầu kéo (1, 2…) 

▪ Nhập tên Tàu kéo 

▪ Nhập tên Sà lan/Tàu được kéo 

6.4 Nhập sai địa chỉ truy cập hệ thống: 

➔ Địa chỉ chính xác: http://118.69.168.36:4110/dash 

6.5 Không tải lại trang khi tạo đơn hàng mới: 

➔ Sau khi tạo đơn hàng cho một tàu, nếu muốn tạo tiếp cho tàu khác, quý khách cần reload 

(tải lại) trang web để hệ thống khởi tạo mới. 

6.6 Nhập sai vị trí đón/trả hoa tiêu (P/S1, P/S2, P/S3) dẫn đến không có tuyến tồn tại 

trên hệ thống. “Tàu đến”: chọn điểm từ là: P/S1 hoặc P/S3, “Tàu rời” chọn điểm đến là: 

P/S2 hoặc P/S3. 

(Tham khảo quy định về Vùng đón trả hoa tiêu trong các điều kiện thời tiết của Cảng vụ 

địa phương) 

6.7 Xóa CACHE (Bộ nhớ tạm) 

 Trong một số trường hợp khi khai báo đơn hàng làm đúng thông tin, đủ các bước nhưng 

vẫn báo lỗi (trường hợp này, khuyến nghị khách hàng sử dụng trình duyệt Chrome), thực 

hiện như sau: 

Cách 1: Dùng phím tắt 

- Mở trang web người dùng muốn xoá cache. 

- Nhấn Ctrl + Shift + Delete (Windows) hoặc Cmd + Shift + Delete (Mac) 
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- Chọn: 

o Phạm vi thời gian (Time range): Chọn “Từ trước đến nay” (All time) 

o Tích vào: "Hình ảnh và tệp đã lưu trong bộ nhớ cache” 

- Bấm Xoá dữ liệu 

Cách 2: Xóa trong DevTools 

- Nhấn F12 để mở DevTools 
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- Click chuột phải vào nút reload (Phía trên bên trái) trên trình duyệt 

 

- Chọn Làm trống bộ nhớ đệm và tải lại cứng. 

Trình duyệt Safari (MacOS) 

- Vào Safari > Cài đặt (hoặc Preferences) 

- Chọn tab Advanced, tick vào Show Develop menu in menu bar 

- Vào menu Develop > chọn Empty Caches 

- Hoặc nhấn Option + Cmd + E. 
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